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01. Trường Đại học Pyeongtaek (www.ptu.ac.kr)

Trường Đại học Pyeongtaek là một trường đại học có lịch sử và truyền thống lâu đời với bề dày 
114 năm, bắt nguồn từ Trường Kinh Thánh Tưởng niệm Pierson, được nhà truyền giáo Underwood 
thành lập vào năm 1912 theo tinh thần Phúc âm của Tiến sĩ Arthur T. Pierson, một chiến lược gia 
truyền giáo nổi tiếng thế giới và thế kỷ 19.
Trường tọa lạc tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, cách Seoul khoảng 45 phút, với vị trí địa lý 
thuận lợi gần các tập đoàn lớn như Samsung Electronics, LG Electronics, cảng Pyeongtaek và căn cứ 
quân sự Mỹ tại Hàn Quốc. Nhờ đó, trường đang phát triển thành một trung tâm đại học trọng điểm 
trong khu vực Vành đai Hoàng Hải về lĩnh vực ICT và hậu cần.
Với truyền thống 114 năm, Đại học Pyeongtaek tự hào có đội ngũ giảng viên ưu tú và cơ sở vật chất 
giáo dục hiện đại, tạo nên môi trường học tập tối ưu. Trường đã đạt chứng nhận năng lực quốc tế 
hóa với mục tiêu đào tạo nhân tài toàn cầu, thu hút nhiều sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia 
khác nhau.
Trường hiện đang vận hành các ngành học tiên tiến được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chỉ định (bao 
gồm: Ngành Công nghệ di động thông minh, Ngành Nội dung thông minh thuộc Khoa Hội tụ ICT và 
Ngành Bán dẫn thông minh), đồng thời triển khai chương trình giáo dục đặc thù mang tính hội tụ 
trong lĩnh vực kỹ thuật, nhằm đào tạo nhân lực hội tụ dẫn dắt Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 
4. Ngoài ra, thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài với cộng đồng địa phương , trường cung cấp cho 
sinh viên nhiều cơ hội và kinh nghiệm thực tiến đa dạng.
Trong suốt 20 năm qua, với kinh nghiệm đào tạo tiếng Hàn xuất sắc cho sinh viên quốc tế, đặc biệt 
từ Việt Nam và Trung Quốc, trường đã xây dựng hệ thống hỗ trợ bài bản. Trường có các giáo sư 
người Việt và Trung Quốc cùng nhân viên quốc tế đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nepal luôn sẵn sàng 
hỗ trợ sinh viên quốc tế nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại Hàn Quốc.
Đặc biệt, Đại học Pyeongtaek đang vươn lên thành một trường đại học toàn cầu thông qua mối 
quan hệ hợp tác tích cực với 44 trường đại học đối tác tại 15 quốc gia. Trường cũng vận hành ký túc 
xá dành riêng cho du học sinh và cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ như học bổng cho sinh viên, 
giao lưu với sinh viên Hàn Quốc, hỗ trợ học tiếng Hàn, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, các chương 
trình trao đổi hay du học ngắn hạn, tư vấn du học sinh, hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh, hỗ trợ định 
hướng nghề nghiệp và việc làm.

· Trang chủ Đại học Pyeongtaek : http://www.ptu.ac.kr
· Trang chủ Viện Giao lưu Quốc tế : https://global.ptu.ac.kr
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02. Viện giao lưu Quốc tế

Viện Giao lưu Quốc tế của Trường Đại học Pyeongtaek thông qua hợp tác với các trường đại 
học hàng đầu thế giới triển khai nhiều chương trình giao lưu và chương trình toàn cầu, hỗ 
trợ sinh viên vươn ra thế giới rộng lớn hơn.
Ngay trong khuôn viên trường, viện tạo dựng một môi trường quốc tế đa văn hóa, nơi sinh 
viên quốc tế và sinh viên Hàn Quốc cùng học hỏi và trưởng thành.
Viện phối hợp với Phòng Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Hỗ trợ Du học sinh và Trung tâm Giáo 
dục Tiếng Hàn, mang đến cho sinh viên bàn đạp để chinh phục thế giới, đồng thời góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho nhà trường.

ⅠGiới thiệu Viện Giao lưu Quốc tế

ⅠGiới thiệu các bộ phận trực thuộc Viện Giao lưu Quốc tế

· Phòng Hợp tác Quốc tế
- Ký kết các hiệp định giao lưu quốc tế với trường đại học và tổ chức nước ngoài
- Phái cử và trao đổi giảng viên, sinh viên, học viên tiếng với các trường đại học đối tác
- Công tác tuyển sinh và quảng bá cho du học sinh nước ngoài
- Văn phòng: Tòa nhà Cao học, phòng 105
- Liên hệ: 031-659-8031 / 685-8632~8633

· Trung tâm Hỗ trợ Du học sinh
- Quản lý visa và tư cách lưu trú của du học sinh
- Tư vấn và hỗ trợ toàn diện các công việc học tập cho du học sinh quốc tế
- Hỗ trợ việc làm cho du học sinh
- Văn phòng: Tòa nhà Cao học, phòng 105 
- Liên hệ: 031-659-8032, 8632

· Trung tâm Giáo dục Tiếng Hàn
- Tổ chức các khóa đào tạo tiếng Hàn
- Phát triển chương trình giảng dạy tiếng Hàn
- Văn phòng: Tòa nhà Cao học, phòng 109
- Liên hệ: 031-659-8032, 685-8633
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01. Cách cấp thẻ sinh viên

· Phát hành đồng thời thẻ sinh viên tích hợp thẻ thanh toán của ngân hàng Kookmin.
- �Trung tâm Hỗ trợ Du học sinh hỗ trợ đăng ký mở tài khoản ngân hàng Kookmin, theo nhóm, đồng 

thời phát hành thẻ thanh toán (check card) tích hợp chức năng thẻ sinh viên.

◀ 지금 바로 다운받기!
    헤이영 캠퍼스에서 만나요!

· Cách phát hành thẻ sinh viên điện tử (Mobile Student ID)
- �Tải ứng dụng “헤이영 캠퍼스” trên điện thoại thông minh (smartphone)

- �ID: Mã số sinh viên hoặc mã số nhân viên

- �Mật khẩu: Giống với mật khẩu đăng nhập cổng thông tin (e-학사/포털)

   ▶ �Nếu quên ID hoặc mật khẩu, có thể tìm lại tại phần "ID/PW 찾기" ở cuối trang đăng nhập cổng 
thông tin.
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02. Bảo hiểm y tế cho du học sinh

· Bảo hiểm Y Tế Quốc dân
- �Để giúp du học sinh nước ngoài có thể điều trị an toàn tại Hàn Quốc trong trường hợp gặp bệnh 

tật hoặc tai nạn bất ngờ trong thời gian học tập, từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 tất cả du học sinh 
đã  tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc dân.

- �Đăng ký bảo hiểm: Được tự động đăng ký bởi Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc dân, không cần làm 
thủ tục riêng.

-� Hạn nộp phí bảo hiểm: Ngày 25 hằng tháng, bạn sẽ trả trước phí bảo hiểm cho tháng tiếp theo.
- �Phương thức thanh toán: Chuyển khoản tự động (qua tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng) hay 

thanh toán trực tiếp tại ngân hàng hoặc tại chi nhánh của Cơ quan Bảo hiểm (có thể dùng thẻ tín 
dụng)

- Trang web: www.nhis.or.kr
- Số điện thoại hỗ trợ tư vấn bằng ngoại ngữ: 033-811-2000

· Hướng dẫn làm thủ tục hoàn tiền bảo hiểm
- �Hãy chuẩn bị các giấy tờ dưới đây và nộp tại Trung tâm Hỗ trợ Du học sinh
- �Giấy tờ cần thiết để yêu cầu hoàn tiền bảo hiểm:

1.Khám ngoại trú với chi phí nhỏ (dưới 100.000 KRW)
- �Bản sao chứng minh nhân dân, bản sao số tài khoản ngân hàng, đơn yêu cầu hoàn tiền bảo 

hiểm, hóa đơn khám chữa bệnh, bảng chi tiết chi phí khám chữa bệnh, đơn thuốc (có kèm mã 
phân loại bệnh.

2. Khám ngoại trú với chi phí lớn (trên 100.000 KRW)
- �Bản sao chứng minh nhân dân, bản sao sổ tài khoản ngân hàng, đơn yêu cầu hoàn tiền bảo 

hiểm, hóa đơn khám chữa bệnh, bảng chi tiết phí khám chữa bệnh, đơn thuốc ( có kèm mã 
phân loại bệnh), Giấy chứng nhận chuấn đoán hoặc giấy xác nhận khám bệnh ngoại trú.

3. Nhập viện
- �Bản sao chứng minh nhân dân, bản sao sổ tài khoản ngân hàng, hóa đơn khám chữa bệnh, 

bảng chi tiết chi phí khám chữa bệnh, giấy xác nhận nhập - xuất viện hoặc giấy xác nhận 
khám chữa bệnh, giấy chứng nhận chấn đoán.

· Bảo hiểm cho sinh viên quốc tế
- �Viện Giao lưu Quốc tế khuyến khích sinh viên quốc tế tham gia bảo hiểm ngoài Bảo hiểm Y tế 

Quốc dân. Đây là bảo hiểm cần thiết, giúp chi trả các chi phí khám chữa bệnh, phẫu thuật, nhập 
viện,... từ đó giảm gánh nặng chi phí y tế khi học tập tại Hàn Quốc.

- Chi phí: Sẽ được thông báo riêng (tùy từng sinh viên)
- Thời gian đăng ký: tháng 3/ tháng 9
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03. Chương trình hỗ trợ du học sinh

Buổi tọa đàm du học sinh 
Hỗ trợ cuộc sống du học thông qua việc hướng dẫn về sinh 
hoạt, học tập, visa và lưu trú.

Câu lạc bộ du học sinh 
Tổ chức và tham gia các hoạt động theo chủ đề tự do thông 
qua các câu lạc bộ/nhóm tự quản của du học sinh.

Chuyên đề kỹ năng học tập 
Cung cấp phương pháp học tập nhằm nâng cao năng lực 
học tập của du học sinh.

Cuộc thi nói tiếng Hàn 
Cuộc thi thuyết trình tiếng Hàn theo chủ đề tự do, tổ chức 
nhân dịp Ngày Chữ Hàn nhằm nâng cao trình độ tiếng Hàn.

Chương trình Global Buddy 
Chương trình giao lưu ngôn ngữ và văn hóa với sinh viên 
Hàn Quốc.

Hoạt động của Hội Du học sinh
Tổ chức tự quản đại diện cho quyền lợi và tiếng nói 
của du học sinh.

Chương trình trải nghiệm văn hóa 
Mỗi học kỳ tổ chức các chuyến tham quan danh lam thắng 
cảnh nổi tiếng và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.

Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và việc làm 
Tổ chức các buổi chuyên đề của chuyên gia và cựu du học sinh 
đã thành công trong việc làm, đồng thời hỗ trợ tham gia hội 
thảo và hội chợ việc làm tại Hàn Quốc.
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04. Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận

· �Có thể nhận cấp các loại giấy chứng nhận như: Giấy chứng nhận đang học (재학증명서), bảng điểm 
(성적증명서), giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời( dự kiến) (졸업(예정)증명서), giấy chứng nhận nhận 
học bổng (장학수혜증명서) , giấy chứng nhận nghỉ học/hoặc trở lại học (휴/복학 증명서),v.v.
- �Cách sử dụng/ Cách xin cấp : Cấp trực tiếp (tại máy phát hành chứng nhận tự động hoặc đến 

Phòng Hỗ trợ học vụ), cấp trực tuyến (online)

· Máy phát hành chứng nhận tự động
- �Vị trí: Máy cấp giấy chứng nhận tự động tại cửa ra vào tầng 1, tòa nhà Khoa học Thông tin(정보과학관)
- Thời gian sử dụng:
- �Cách sử dụng: Dùng cùng ID và mật khẩu đăng nhập cổng thông tin trường(포털)
   (Chỉ thanh toán bằng thẻ, không nhận tiền mặt)

· Đến phòng hỗ trợ học vụ (학사지원팀) hoặc văn phòng quản lý đào tạo (대학원)
- �Vị trí:  Sinh viên bậc đại học: Phòng 101, tòa nhà Khoa học Thông tin (정보과학관 101호)
- �Sinh viên bậc thạc sĩ/ tiến sĩ: Phòng 206, tòa nhà Pierson thứ 2 (제2피어선 빌딩 206호)
- �Liên hệ: Sinh viên bậc đại học: 031-685-8813/ Sinh viên bậc thạc sĩ/ tiến sĩ: 031-659-8451

· Cấp giấy chứng nhận ngay lập tức qua Internet
- �Cách 1: [Vào trang chủ trường] → [Ở dưới cùng mục “Dịch vụ chính”] → [Nhấn vào “Cấp giấy chứng nhận”]
- �Cách 2: [Truy cập trang Trung tâm cấp giấy chứng nhận trực tuyến https://ptu.certpia.com/ ]  → [Đăng 

nhập] → [Chọn “Cấp giấy chứng nhận”]

증명발급 바로가기 클릭



Sổ tay hướng dẫn đời sống du học sinh      65

Tiếng Việt

05. Học phí

· Nộp học phí
- �Học kì 1: Tháng 2 năm 2026
- �Học kì 2: Tháng 8 năm 2026

· Phương thức nộp học phí 
- �In phiếu thu học phí từ hệ thống e-haksa, sau đó nộp tại ngân hàng, hoặc qua Internet Banking / 

máy ATM.
- �Lưu ý: Ngay cả khi bạn là sinh viên nhận học bổng toàn phần (nộp 0 KRW), vẫn phải đến ngân 

hàng và hoàn tất thủ tục thanh toán tại quầy.

05. Ký túc xá

· Cách đăng ký ký túc xá:
- �Sinh viên mới: Trong thời gian đăng ký do cán bộ phụ trách sinh viên quốc tế hướng dẫn khi nhập 

học, nhận số tài khoản và nộp phí ký túc xá.
- �Sinh viên đang theo học: Trong thời gian đăng ký ở (sẽ được thông báo riêng trên trang web ký 

túc xá), in hóa đơn và nộp phí ký túc xá.
· Thông tin liên hệ ký túc xá

-Văn phòng hành chính ký túc xá: Tầng 1, Tòa nhà Quốc tế số 1
-Số điện thoại: 031-659-8566~8577

· Phí ký túc xá
Hạng mục Mức phí Ghi chú

Tòa nhà
 Quốc tế số 1

Phòng 2 người 700,000 KRW · Dựa trên 1 học kỳ là 16 tuần
· Phí ký túc xá trong kỳ nghỉ được tính riêng
· Chi phí ăn uống được tính riêngPhòng 4 người 554,000 KRW

· Mức học phí bậc Đại học (tính theo 1 học kỳ) · Mức học phí bậc Cao học (tính theo 1 học kỳ)

Hạng mục Mức học phí

Học phí

Khoa học Xã hội & Nhân văn 3,532,000 KRW

Khoa học Tự nhiên & CNTT 4,133,000 KRW

Kỹ thuật – Công nghệ 4,323,000 KRW

Nghệ thuật & Thể thao 4,593,000 KRW

Chuyên ngành tự chọn 4,323,000 KRW

Hạng mục Mức học phí

Học phí

[Cao học tổng hợp] 
- Tiến sĩ (bao gồm cả ngành Hội tụ AI): 4,956,000 KRW 
- Thạc sĩ: 4,608,000 KRW 
- Thạc sĩ (Âm nhạc, Thiết kế): 5,507,000 KRW

[Cao học Chuyên ngành Thần học Pierson] 
- Tiến sĩ: 4,956,000 KRW 
- Thạc sĩ: 4,608,000 KRW

[Cao học Phúc lợi xã hội, Tư vấn , Kinh doanh toàn    
  cầu, Biên dịch, An ninh quốc gia, Hội tụ AI] 
- Thạc sĩ: 4,379,000 KRW
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06. Chế độ học bổng dành cho sinh viên đang theo học

A. Bảng phân bố điểm 

Hạng mục Tiêu chí Phân bổ điểm Ghi chú

Thành tích học 
tập

Điểm học kỳ trước 
từ 0.0 trở lên đến dưới 2.0 0 điểm

Điểm học kỳ trước 
từ 2.0 trở lên đến dưới 3.0 10 điểm

Điểm học kỳ trước 
từ 3.0 trở lên đến dưới 4.0 20 điểm

Điểm học kỳ trước 
từ 4.0 trở lên 30 điểm

Năng lực ngôn 
ngữ

TOPIK cấp 4 trở lên 40 điểm

TOPIK cấp 3 30 điểm

Tham gia lớp luyện thi TOPIK 10 điểm Áp dụng sinh viên có topik dưới 
cấp 3

Người chưa đạt chứng chỉ TOPIK cấp 
3 trở lên 10 điểm

Tham gia bảo 
hiểm Đăng ký tham gia 10 điểm

Giáo dục
bắt buộc

Khi hoàn thành khóa học Hiểu biết về 
pháp luật Hàn Quốc 10 điểm

Buổi tọa đàm Khi tham dự buổi tọa đàm dành cho 
sinh viên quốc tế 10 điểm

  
B. Tiêu chí cấp phát học bổng

Phân loại tổng điểm Học bổng giảm học phí (%)

Sinh viên bị cảnh cáo học tập 0%

Trên 60 điểm ~ dưới 70 điểm 10%

Trên 70 điểm ~ dưới 80 điểm 20%

Trên 80 điểm ~ dưới 90 điểm 40%

Trên 90 điểm ~ dưới 100 điểm 60%

※ Học bổng dành cho sinh viên được Quỹ Sejong giới thiệu: được hưởng mức học bổng tương tự như khi nhập học.
※ �Điểm năng lực tiếng Hàn ngoài TOPIK còn được công nhận theo tiêu chuẩn áp dụng trong “ Quy trình xử lý công việc tiêu 

chuẩn cho sinh viên quốc tế và học viên ngôn ngữ nước ngoài”

Bắt đầu thực hiện từ ngày 04/06/2025, và áp dụng đối với tân sinh viên và sinh viên chuyển tiếp là người nước 
ngoài có cả bố và mẹ đều là người nước ngoài nhập học từ học kỳ 2 năm 2025. Tuy nhiên, đối với hệ đại học (cử 
nhân) thì áp dụng từ sinh viên đang theo học học kỳ 1 năm học 2025.

1. Đối với sinh viên đại học đang theo học (Chương trình tiếng Hàn)
※ �Sau học kỳ đầu tiên, học bổng sẽ được cấp theo mức khác nhau dựa trên điểm trung bình (GPA), điểm 

TOPIK và các tiêu chí cấp học bổng bên dưới.
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2. Tiêu chí dành cho sinh viên đại học đang học ( Đào tạo chương trình tiếng Anh) 
   ※ �Sau học kỳ đầu tiên, học bổng sẽ được cấp theo mức khác nhau dựa trên điểm trung bình (GPA), kết quả 

tiếng Anh và các tiêu chí cấp học bổng bên dưới.

A. Bảng phân bố điểm  

Hạng mục Tiêu chí Phân bổ điểm

Thành tích học tập

Điểm học kỳ trước từ 0.0 ~ dưới 1.5 0 điểm

Điểm học kỳ trước từ 1.5 ~ 2.0 10 điểm

Điểm học kỳ trước từ 2.~ 3.0 20 điểm

Điểm học kỳ trước từ 3.0 ~ 4.0 30 điểm

Điểm học kỳ trước từ 4.0 trở lên 40 điểm

Năng lực ngôn ngữ
IELTS ≥ 5.5 hoặc TOEFL iBT ≥ 71 (còn thời hạn tính lúc nộp) 20 điểm

Tham gia khóa học tiếng Hàn 10 điểm

Bảo hiểm y tế Đóng bảo hiểm 10 điểm

Giáo dục bắt buộc Khi hoàn thành khóa học Hiểu biết về pháp luật Hàn Quốc 10 điểm

Buổi tọa đàm Khi tham dự buổi tọa đàm dành cho sinh viên quốc tế 10 điểm

※ TOEFL iBT, IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương sẽ được dùng làm tiêu chuẩn để xét và cấp học bổng.  

 
B. Mức học bổng theo tổng điểm  

Phân loại tổng điểm Mức học bổng giảm học phí (%)

Sinh viên vị cảnh cáo học tập 0%

Dưới 70 điểm 20%

Trên 70 điểm ~ dưới 90 điểm 30%

Trên 90 điểm 40%

3. Tiêu chuẩn dành cho sinh viên đại học đang theo học (chương trình song ngữ)
※ �Sau học kỳ đầu tiên, học bổng sẽ được xét và cấp theo mức khác nhau dựa trên điểm trung bình (GPA), chứng chỉ TOPIK và các tiêu 

chí bên dưới.

A. Bảng phân bổ điểm 

Hạng mục Tiêu chí Phân bổ điểm

Thành tích học tập

Điểm học kỳ trước từ 1.0 trở lên đến dưới 2.0 0 điểm

Điểm học kỳ trước từ 2.0 trở lên đến dưới 3.0 10 điểm

Điểm học kỳ trước từ 3.0 trở lên đến dưới 4.0 20 điểm

Điểm học kỳ trước từ 4.0 trở lên 30 điểm

Năng lực ngôn ngữ Tham gia khóa học tiếng Hàn 40 điểm

Tham gia bảo hiểm Đăng ký tham gia 10 điểm

Giáo dục bắt buộc Khi hoàn thành khóa học Hiểu biết về pháp luật Hàn Quốc 10 điểm

Buổi tọa đàm Khi tham dự buổi tọa đàm dành cho sinh viên quốc tế 10 điểm
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4. Tiêu chí dành cho học viên cao học đang theo học (Chương trình đào tạo tiếng Hàn)

Phân loại Phân loại chi tiết Học bổng giảm học phí (%)

Sinh viên cao học đang 
theo học (Chương trình 

học bằng tiếng Hàn)

Người có chứng chỉ TOPIK cấp 6 80%

Người có chứng chỉ TOPIK cấp 5 60%

Người có chứng chỉ TOPIK cấp 4 40%

Người có chứng chỉ TOPIK cấp 3 20%

Người có chứng chỉ TOPIK cấp 2 0%

Người chưa đạt chứng chỉ TOPIK 0%

 ※ Sinh viên được Quỹ Sejong giới thiệu nhận học bổng 50%

※ �Chỉ những sinh viên tham gia từ 2 lần trở lên các chương trình hỗ trợ du học sinh mỗi học kỳ mới được nhận học bổng đặc biệt 
100.000 won mỗi học kỳ.

※ �Điểm năng lực tiếng Hàn ngoài TOPIK còn đươc công nhận theo tiêu chuẩn trong “Quy định xử lý nghiệp vụ tiêu chuẩn dành cho du học 
sinh và học viên học tiếng Hàn”.

5. Sinh viên cao học đang theo học (Chương trình đào tạo tiếng Anh)

Phân loại Phân loại chi tiết Học bổng giảm học phí (%)

Sinh viên cao học 
đang theo học 

(Chương trình tiếng 
Anh)

TOEFl IBT 100 IELTS 7.5 trở lên 40%

TOEFl IBT 90 IELTS  6.5~7.0 30%

TOEFl IBT 71 IELTS 5.5~6.0 20%

※ �Chỉ những sinh viên tham gia từ 2 lần trở lên các chương trình hỗ trợ du học sinh mỗi học kỳ mới được nhận học bổng 
đặc biệt 100.000 won mỗi học kỳ.

※ Học bổng được xét và cấp dựa trên điểm TOEFL iBT, IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương.

B. Tiêu chuẩn cấp học bổng

Phân loại Học bổng học phí (%)
Sinh viên bị cảnh cáo học vụ 0%

Dưới 60 điểm 10%
Từ 60 điểm trở lên 20%

Phân loại Phân loại chi tiết Học bổng học phí(%)

Học viên cao học đang 
theo học (chương trình 

song ngữ)

Điểm học kỳ trước dưới 3.0 0%

Điểm học kỳ trước từ 3.0 trở lên 10%

6. �Tiêu chí dành cho sinh viên đại học đang theo học (Chương trình song ngữ): 

Các nội dung khác
※ �Đối với sinh viên đại học và học viên cao học đang theo học, trong trường hợp Giám đốc Trung tâm Giao lưu Quốc tế xét 

thấy cần thiết, có thể xin phê duyệt của Hiệu trưởng để cấp học bổng hỗ trợ khẩn cấp 300.000 won cho mỗi lần. Việc chi 
trả sẽ được thực hiện sau khi trao đổi và thống nhất với các đơn vị liên quan khi phát sinh sự việc.
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Hướng dẫn Hệ thống học vụ

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Hướng dẫn đăng ký môn học
Hướng dẫn số tín chỉ tốt nghiệp yêu 
cầu và việc hoàn thành các học phần
Học lại (đăng ký học lại môn đã học)
Cách sử dụng hệ thống E-Haksa (E-학사)
Cảnh cáo học tập và xử lý khi vắng học
Bảo lưu, tái nhập học, điều kiện tốt nghiệp

Sổ tay hướng dẫn đời sống du học sinh
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01. Hướng dẫn đăng ký môn học

· �Các vấn đề quan trọng về học vụ như đăng ký môn học, nộp học phí, chuyển ngành, v.v., bắt 
buộc phải kiểm tra mục [Thông báo] trên trang web chính thức

· Phương thức đăng ký môn học�
[Tổng quan quy trình đăng ký môn học] Đăng ký dự kiến → Đăng ký chính thức → Điều chỉnh môn 
học → Hủy môn học 
[Cách đăng ký môn học]  

-� Truy cập banner trên website trường hoặc: http://sukang1.ptu.ac.kr, http://sukang2.ptu.ac.kr 
-� Nhập mã số sinh viên và mật khẩu
  • Nhập mã số sinh viên được cấp; mật khẩu ban đầu khi đăng nhập lần đầu là 8 số ngày sinh. 
  • Có thể đổi mật khẩu tại hệ thống e-học vụ: http://haksa.ptu.ac.kr

※ �Khi quên mật khẩu, sử dụng chức năng tìm mật khẩu trên e-học vụ (bắt buộc phải đăng 
ký email trước). 

※ Lưu ý khi đặt mật khẩu: 
(가) Có ký tự đặc biệt: 9–20 ký tự; không có ký tự đặc biệt: 10–20 ký tự 
(나) Phải bao gồm ký tự đặc biệt, chữ cái tiếng Anh và số 
(다) �Khi dùng máy tính công cộng, không lưu tài khoản và bắt buộc đăng xuất sau khi 

đăng ký môn học 

· Lịch đăng ký môn học : Thời gian sẽ được thông báo riêng
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· Lưu ý khi đăng ký môn học
- �Sau giai đoạn đăng ký dự kiến, mã môn học, tên môn, phân loại tín chỉ, môn trùng có thể thay đổi theo yêu cầu khoa 

hoặc điều chỉnh của trường → bắt buộc kiểm tra trước khi đăng ký chính thức. 
- �Sinh viên năm 2 trở lên chỉ có thể đăng ký các môn ưu tiên cho năm nhất (giáo dục đại cương bắt buộc, PTU giáo 

dưỡng, đại cương cơ sở ngành, môn chuyên ngành năm 1) trong thời gian điều chỉnh môn học. 
- �Môn học có nghỉ học từ 4 buổi trở lên sẽ bị đánh giá điểm F. 
- �Có thể đăng ký môn của khoa khác; khi đó tín chỉ được tính là tự chọn chung (general elective). 
- �Môn học không đăng ký mà vẫn tham gia học sẽ không được công nhận điểm (bao gồm Thực hành đời sống đức tin và 

luận văn tốt nghiệp). 
- �Sinh viên không được học môn chuyên ngành của năm trên (trừ ngành liên ngành và chuyên ngành giáo dưỡng 

Pearson). 
- �Không được đăng ký vượt quá sĩ số môn học. Tuy nhiên, môn chuyên ngành có thể được thêm sinh viên theo quyết 

định của giảng viên → liên hệ trực tiếp giảng viên phụ trách. 
- �Nghiêm cấm đăng ký hộ hoặc mua bán suất môn học; mọi trách nhiệm phát sinh thuộc về sinh viên. 
- �Môn học có dưới 10 sinh viên (đại cương) hoặc 8 sinh viên (chuyên ngành) có thể bị hủy lớp. 
- �Các chương trình đào tạo tiếng Anh/Trung/Nhật/Việt chỉ được công nhận tín chỉ khi tham gia chương trình do Trung 

tâm Giao lưu Quốc tế của trường tổ chức (học cá nhân không được công nhận). 
- �Thông tin về hủy môn, đổi phòng học, chia lớp do quá đông sinh viên được cập nhật trên website trường (mục thời 

khóa biểu & thay đổi môn học). 
- �Để đủ điều kiện xét học bổng thành tích học tập, mỗi học kỳ phải hoàn thành từ 12 tín chỉ trở lên (không tính môn P/

NP và môn bị điểm F). 
- �Chi tiết liên hệ Phòng Hỗ trợ Sinh viên: 031-659-8425~8

02. Hướng dẫn số tín chỉ tốt nghiệp yêu cầu và việc  �
       hoàn thành các học phần

■ Dành cho sinh viên nhập học từ khóa 2026 trở đi

1. [Số tín chỉ tốt nghiệp môn Giáo dục đại cương]

Phân loại
Tín học đại cương bắt buộc Tín đại 

cương tự 
chọn

Tổng 
tín đại 
cương

Tín 
Thực hành đạo đức

Tín đại cương bắt 
buộc ở đại học

Tín đại cương nền tảng 
cơ bản chuyên ngành

Tín 
chung

4 Pass
(Khoa Thần học: 8 Pass) 10 4 22 trở lên 36 trở 

lên 

2. Tín chỉ cần để tốt nghiệp chuyên ngành
2.1 [ Chương trình chuẩn (đa chuyên ngành)] 

Phân loại

Standard Track

Tín 
 Đại 

cương
Phần 
khác

Tổng số tín 
chỉ

(bao gồm 
môn đại 
cương)

Tín chuyên 
ngành bắt 

buộc 

Tín 
chuyên 

ngành tự 
chọn 

Chọn một trong các chương trình đa 
chuyên ngành dưới đây

Tín 
Chuyên 
ngànhChuyên 

ngành kép
Chuyên ngành 

liên ngành

Chuyên 
ngành 
giáo 

dục đại 
cương 
Pierson

Khoa Công 
nghệ Thông tin 

và kỹ thuật

15

42

21
Bắt buộc/
tự chọn 21 21

78
 trở lên

36 
trở lên

18 
trở lên

132 
trở lên

Khoa Kinh 
doanh Quốc tế
Khoa Dịch vụ 

Xã hội
Khoa Văn hóa 
và Nghệ thuật

30 66 
trở lên

120
 trở lên



72      Pyeongtaek University

Phân loại

Chương trình chuyên sâu

Tín 

 Đại cương

Phần 

khác

Tổng số tín 

chỉ

(bao gồm 

môn đại 

cương)

Tín chuyên 

ngành bắt 

buộc 

Tín chuyên 

ngành tự 

chọn 

Tín chuyên 

sâu

Tín Chuyên 

ngành

Khoa Công 

nghệ Thông tin 

và kỹ thuật

15

42

21

 trở lên

78

 trở lên

36 

trở lên

18 

trở lên

132

 trở lên

Khoa Kinh 

doanh Quốc tế

Khoa Dịch vụ 

Xã hội

Khoa Văn hóa 

và Nghệ thuật

30
66

 trở lên

120 

trở lên

※ Khi đăng ký (lựa chọn) đa chuyên ngành, cần lưu ý có thể kéo dài thời gian học trên 8 học kỳ để tốt nghiệp.
※ �Tín chỉ khác: Tín chỉ khác là số tín chỉ phải hoàn thành thêm ngoài tín chỉ bắt buộc của đại cương và chuyên ngành để đáp 

ứng tổng số tín chỉ tốt nghiệp. Loại tín chỉ này không bị giới hạn về phân loại môn học (các trường hợp tương tự cũng áp 
dụng như vậy).

※ Các chuyên ngành bắt buộc:
Sinh viên thuộc các chương trình chuyên ngành bắt buộc (전필), chuyên ngành kép (복전), chuyên ngành liên ngành (융전) 
và chuyên ngành tự chọn theo định hướng (피전) đều bắt buộc phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp (có thể dưới hình thức 
tác phẩm, kỳ thi, buổi biểu diễn hoặc học phần thay thế, v.v.). (Các trường hợp tương tự cũng áp dụng như vậy).

Phân loại

Chương trình tự thiết kế

Tín 

 Đại 

cương

Phần 

khác

Tổng số tín 

chỉ

(bao gồm 

môn đại 

cương)

Tín chuyên 

ngành bắt 

buộc 

Tín chuyên 

ngành tự 

chọn 

Tín 

chuyên 

sâu

Tín 

chuyên 

ngành tự 

chọn

Tín 

Chuyên 

ngành

Khoa Công 

nghệ Thông 

tin và kỹ thuật

15

42

15 trở 

lên
15

87 

trở lên

36 

trở lên

9 

 trở lên

132

 trở lên

Khoa Kinh 

doanh Quốc 

tế

Khoa Dịch vụ 

Xã hội

Khoa Văn hóa 

và Nghệ thuật

30
75

 trở lên

120

 trở lên

※ �Sinh viên đăng ký (lựa chọn) lộ trình tự thiết kế (ⅈ+자기주도과목) bắt buộc phải học (hoàn thành) ⅈ+자기주도과목 (môn chuyên 
ngành tự chọn, 15 tín chỉ).

2.2 [Chương trình tự thiết kế (i+자율학기제 이수)]: 

2.3[Chương trình chuyên sâu]
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Phân loại

Mô hình  khoa độc lập
Tổng 

tín đại 

cương

Khác

Hoàn thành đào tạo
Toàn bộ tín 

chỉ

(bao gồm đại 

cương)

Chuyên 

ngành bắt 

buộc

Chuyên 

ngành lựa 

chọn

Tổng tín chỉ Cơ bản
Chuyên 

sâu

Mô hình  

khoa độc lập
15 51

Trên 66 tín 

chỉ

Trên 36 

tín chỉ

Trên 0 

tín chỉ
1 3 Trên 120

· Chương trình chuyên sâu

2.4 �Khoa Toàn cầu Tự do chọn ngành (mô hình khoa độc lập, áp dụng cho sinh viên nhập 
học từ khóa 2026 trở đi):

2.5. Khoa Tự chọn Chuyên ngành Liên ngành Đông Á (mô hình khoa độc lập)

Phân loại

Chuyên ngành 

Khối 
giáo 
dục 

chung

Khác

Tổng 
tín chỉ 
(bao 
gồm 
giáo 
dục 

chung)

Chuyên 
ngành 

bắt 
buộc

Chuyên 
ngành 

tự chọn
Hoàn thành mô-đun

Tổng 
tín chỉ 
chuyên 
ngành

Đào tạo 
Chuyên 

ngành Liên 
ngành Văn 
hóa Đông Á

15 30

Chọn 1 trong 2 track 
A hoặc B của Chuyên 

ngành Liên ngành 
Trung Hoa

Hoàn thành 1 mô-
đun chuyên sâu liên 

ngành

66trở 
lên

36 trở 
lên

0trở 
lên

120trở 
lên

Đào tạo 
Chuyên 

ngành Liên 
ngành 

Trung Hoa

Chọn 1 trong 2 
chương trình đào tạo 
A hoặc B của Chuyên 

ngành Liên ngành 
Văn hóa Đông Á

*Đào tạo 
Chuyên 

ngành Dịch 
vụ Chăm 
sóc Toàn 

cầu

Chọn 1 trong 2 track 
A hoặc B của Chuyên 

ngành Liên ngành 
Văn hóa Đông Á

Chọn 1 trong 2 
track A hoặc B của 
Chuyên ngành Liên 
ngành Trung Hoa

Chuyên ngành Global Care Service được thiết kế riêng cho sinh viên quốc tế. 
※ �Sinh viên theo học track Đông Á hoặc Trung Hoa có thể học thêm bằng kép tại khoa khác (tối thiểu 21 tín chỉ) để tăng cơ 

hội nghề nghiệp.

■ Đối tượng nhập học từ khóa 2024 trở đi 

1. Số tín chỉ đại cương yêu cầu để tốt nghiệp

Phân loại

Đại cương bắt buộc
Đại cương 
lựa chọn

Tổng tín 
chỉThực hành đạo đức & 

nhân cách
Giáo dục chung 

bắt buộc của 
trường

Giáo dục chung 
đặc thù của PTU

Giáo dục nền 
tảng chuyên 

ngành
Quy 
định 

chung

4 tín chỉ pass
(Khoa thần học 8 tín 

chỉpass)
10 9 4 Trên 13 Trên 36 
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2. Tín chỉ yêu cầu tốt nghiệp theo chuyên ngành

A. Track tiêu chuẩn (Đa chuyên ngành)

Phân loại

Lộ trình tiêu chuẩn

Tổng tín 
chỉ đại 
cương

Khác

Tổng tín 
chỉ (bao 

gồm 
cả đại 

cương)

Tín chỉ 
bắt buộc

Tín 
chỉ tự 
chọn

Chọn 1 trong các mục dưới đây Tổng 
tín chỉ 
chuyên 
ngành

Bắt buộc Tự chọn Thực hành

Khoa CNTT

15

42

Môn bắt 
buộc / 
Môn tự 
chọn: 

21 

Dung 
hợp 21

Thực hành 
21

≥78

≥36 ≥0

≥132

Kinh doanh 
quốc tế / 

Phúc lợi xã 
hội / Văn 
hóa nghệ 

thuật

30 ≥66 ≥120

※ �Sinh viên tham gia chương trình LINC+ được khuyến nghị hoàn thành tối thiểu 30 tín chỉ dung hợp (tương đương tín chỉ 
chuyên ngành tốt nghiệp).

※ Khi học chuyên ngành kép, cần kiểm tra riêng yêu cầu tốt nghiệp của từng chuyên ngành.
※ Tín chỉ “Khác” là các tín chỉ cần học thêm ngoài yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành và đại cương.
※ Các môn bắt buộc, dung hợp, thực hành phải bao gồm các hoạt động như: thực tập, seminar, nghiên cứu, dự án thay thế…

B. Track thiết kế cá nhân (Hoàn thành thêm tín chỉ tự thiết kế)

Phân loại

Chương trình tự thiết kế
Tổng tín 
chỉ đại 
cương

Khác

Tổng tín 
chỉ (bao 

gồm 
cả đại 

cương)

Bắt buộc
Tự 

chọn

Chuyên sâu 
(bắt buộc 

hoặc tự chọn)

Học phần i+ tự 
định hướng (tự 

chọn)

Tổng 
tín chỉ 
chuyên 
ngành

Khoa CNTT

15

42

15 15

≥87

≥36 ≥0

≥132

Kinh doanh 
quốc tế / 

Phúc lợi xã 
hội / Văn hóa 
nghệ thuật

30 ≥75 ≥120

※ Sinh viên chọn Track thiết kế cá nhân bắt buộc phải hoàn thành 15 tín chỉ môn học tự thiết kế.

C. Track chuyên sâu

Phân loại

Chương trình chuyên sâu Tổng tín 
chỉ đại 
cương

Khác
Tổng tín chỉ 
(bao gồm cả 
đại cương)Bắt buộc

Tự 
chọn

Chuyên sâu (bắt buộc 
hoặc tự chọn)

Tổng tín chỉ 
chuyên ngành

Khoa CNTT

15

42

21

≥78

≥36 ≥0

≥132

Kinh doanh 
quốc tế / 

Phúc lợi xã 
hội / Văn hóa 
nghệ thuật

30 ≥66 ≥120

Phân loại

Chuyên ngành
Tổng tín chỉ 
đại cương

Khác

Hoàn thành lộ trình
Tổng tín 

chỉBắt buộc Tự chọn
Tổng chuyên 

ngành
cơ bản chuyên sâu

Loại độc lập 15 51 ≥66 ≥36 ≥0 1 3 ≥120

D. Chuyên ngành tự thiết kế toàn cầu (Loại độc lập – áp dụng cho sinh viên nhập học từ 2025)
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Tiếng Việt2. �Đối với sinh viên nhập học trước khóa 2025: chương trình học gồm các môn đại 
cương bắt buộc của trường, giáo dục đại cương PTU (xem danh sách môn được công 
nhận thay thế trong mục “Tra cứu thời khóa biểu”), các môn đại cương cơ sở ngành 
và các môn đại cương tự chọn.

Phân loại Môn học
Tín chỉ yêu cầu 

tốt nghiệp 

Đại học giáo 
dục bắt buộc

Hoàn 
thành học 
kỳ năm 
thứ nhất

Thực hành đạo đức (4 học kỳ, Khoa Thần học: 8 học kỳ 4  (Pass)

Đạo lý Kito Giáo

10

Tiếng Anh sinh hoạt cơ bản

Tiếng Anh đại học

Viết luận sáng tạo

Giải quyết vấn đề sáng tạo thế hệ lương lai

Giáo dục PTU
(Potential 

Talent 
Upgrade) 

Khu vực 1 PTU nhân cách mentoring và các môn liên quan đến tâm lý học

9Khu vực 2 PTU thiết kế hướng nghiệp hợp tác và các môn liên quan đến hợp tác 

Khu vực 3 PTU phát triển năng lực khởi nghiệp và các môn liên quan sáng tạo

Môn cơ sở 
chuyên ngành

2 môn được chỉ định bởi khoa hoặc chuyên ngành 4

Môn lựa chọn 
giáo dục đại 

cương

Khu vực 1 Môn liên quan khoa nhân văn và nghệ thuật

13

Khu vực 2 Môn liên quan xã hội và văn hóa

Khu vực 3 Môn liên quan đến cộng nghệ và tự nhiên

Khu vực 4 Môn liên quan đến ngoại ngữ và giao tiếp

Khu vực 5 Môn liên quan thiết kế nghề nghiệp và khởi nghiệp

[Tín chỉ tốt nghiệp chương trình Giáo dục đại cương]
1. �Đối với sinh viên từ khóa 2026 trở đi: chương trình học gồm các môn giáo dục đại cương 

bắt buộc của trường, các môn đại cương cơ sở ngành và các môn đại cương tự chọn.

Phân loại Môn học
Tín chỉ yêu 

cầu tốt nghiệp 

Đại học giáo 
dục bắt buộc

Hoàn thành học 
kỳ năm thứ 1

Thực hành đạo đức (4 học kỳ, Khoa Thần học: 8 học kỳ 4 (Pass)

Tìm hiểu về Cơ Đốc giáo

10 

Tiếng Anh đại học

Tư duy sáng tạo và kỹ năng viết

Cuộc sống sinh viên đại học thông minh (1 tín chỉ)

Hoàn thành học 
kỳ năm thứ 2

AI và giải quyết vấn đề sáng tạo

Hoàn thành học 
kỳ năm thứ 3

Khám phá định hướng nghề nghiệp và phát triển năng 
lực tìm việc – khởi nghiệp (1 tín chỉ)

Môn cơ sở 
chuyên ngành

2 môn được chỉ định bởi khoa hoặc chuyên ngành 4 

Môn lựa chọn 
giáo dục đại 

cương

Khu vực 1 Môn liên quan khoa nhân văn và nghệ thuật

22 

Khu vực 2 Môn liên quan xã hội và văn hóa

Khu vực 3 Môn liên quan đến cộng nghệ và tự nhiên

Khu vực 4 Môn liên quan đến ngoại ngữ và giao tiếp

Khu vực 5 Môn liên quan thiết kế nghề nghiệp và khởi nghiệp
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■ Học lại môn học
· Học lại môn học là gì?

Học lại môn học chỉ áp dụng khi điểm của môn đó đã hoàn thành trước đây nhưng có điểm là C+ trở 
xuống.
Điểm số tối đa có thể đạt được khi tái học phần là A0.
Tín chỉ của môn học lại sẽ được tính vào tổng số tín chỉ đăng ký tối đa mỗi học kỳ.
Quy định số môn học lại mỗi học kỳ:
�-� Sinh viên năm 1, 2, 3: chỉ được học lại tối đa 1 môn mỗi học kỳ.
�- �Sinh viên năm 4: không giới hạn số môn học lại miễn trong tổng số tín chỉ đăng ký tối đa  được 

phép đăng ký trong học kỳ

· Các môn học được phép tái học
�-� Những môn học đã từng hoàn thành trước đó và trùng tên, trùng mã môn.

�-� Những môn có tên khác nhưng được khoa chỉ định là môn học tương đương.

�- �Không được đăng ký tái học nếu môn học muốn tái học không được mở trong học kỳ đó hoặc đã 
bị hủy bỏ do thay đổi chương trình đào tạo.

· Thời gian đăng ký
�- �Được phép đăng ký tái học trong thời gian đăng ký môn học chính thức và thời gian xác nhận/

chỉnh sửa đăng ký môn học. 

· Xử lý điểm số
�- �Kết quả cuối cùng được công nhận là điểm số sau khi tái học, không phải điểm đã đạt được ở 

lần học trước.

· Phân loại môn học
�- �Khi học lại, môn học sẽ được công nhận theo phân loại môn học (bắt buộc/tự chọn/đại cương/

chuyên ngành, …) đã xác định ở lần học đầu tiên.

· Xử lý tín chỉ
�- �Trong hồ sơ học tập vẫn lưu lại đầy đủ thông tin thực tế, nhưng: Điểm số đã đạt ở lần học trước 

không được tính vào bảng điểm chính thức và xét tốt nghiệp. Điểm số học lại mới sẽ được tính 
vào bảng điểm chính thức và xét tốt nghiệp.

03. Học lại (đăng ký học lại môn đã học)
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04. Cách sử dụng hệ thống E-Haksa (E-학사)

· Cách sử dụng dịch vụ Đại học – Đời sống sinh viên
�- �Truy cập trang web của trường → mục Đời sống đại học 대학생활→ có thể sử dụng các dịch vụ học vụ 

như: Lịch học vụ, Thông tin sinh viên/Học bổng, Lớp học, Điểm số, Hồ sơ sinh viên…

· Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin (e-Haksa)
�-� Truy cập cổng thông tin (e-학사정보시스템): http://portal.ptu.ac.kr
�- �Đăng nhập: ID = mã số sinh viên / PW = ngày sinh (8 chữ số)

· Hướng dẫn sử dụng hệ thống e-Haksa
�- �Cách truy cập: Cổng thông tin (e-학사정보시스템) → Đăng nhập → e-학사정보시스템 (menu trên cùng)
�- �Xác thực 2 bước: Tham khảo thông báo trên trang web trường → Trang chủ Đại học Pyeongtaek 

(https://www.ptu.ac.kr) > Pyeongtaek Plaza > Thông báo “Hướng dẫn áp dụng xác thực 2 bước 
khi đăng nhập e-Haksa”

· Sửa đổi thông tin cá nhân
�- �Sinh viên có thể tự sửa đổi thông tin cá nhân (số điện thoại di động, địa chỉ, email, số tài khoản 

ngân hàng, v.v.) thông qua hệ thống e-Haksa 
�- �Trường hợp thay đổi tên hoặc số chứng minh nhân dân (số đăng ký cư trú) → sinh viên cần điền 

Đơn điều chỉnh thông tin cá nhân sinh viên, kèm theo bản sao chứng minh cư trú và các giấy tờ 
chứng minh liên quan, rồi nộp cho Phòng Hỗ trợ học vụ. 

�- �Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm nếu không cập nhật thông tin liên lạc cần thiết phục vụ cho 
các công việc học vụ, dẫn đến những bất lợi trong quá trình học tập.

05. Cảnh cáo học tập và xử lý khi vắng học

· Cảnh cáo học vụ
�- �Cảnh cáo học vụ: Sinh viên có điểm trung bình học kỳ dưới 1.5 sẽ bị cảnh cáo học vụ.
�- �Buộc thôi học (học vụ)

1) �Trong thời gian đang theo học, sinh viên nếu bị cảnh cáo học vụ liên tiếp 2 lần hoặc tổng cộng 
3 lần (số học kỳ bị cảnh cáo liên tiếp sẽ được tính không bao gồm học bảo lưu) thì có thể bị 
buộc thôi học.

2) �Sinh viên đã học 4 học kỳ trở lên, nhưng điểm trung bình tích lũy toàn bộ môn học dưới 1.75 
có thể bị buộc thôi học.

3) �Sinh viên đã từng bị buộc thôi học và được tái nhập học, nếu trong học kỳ tái nhập học mà 
điểm trung bình dưới 2.0 thì có thể bị buộc thôi học lần nữa.

4) �Buộc thôi học bắt buộc: Sinh viên bị cảnh cáo học vụ 4 học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học 
không điều kiện.
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06. Bảo lưu, tái nhập học, điều kiện tốt nghiệp

· Thời gian nghỉ học và hồ sơ minh chứng theo từng loại nghỉ học

Phân loại bảo lưu 
học tập

Thời gian bảo lưu 
học tập

 (tính theo học kỳ)

Giới hạn số học kỳ 
được nghỉ học

 (bảo lưu)

Hồ sơ (giấytờ) 
đính kèm Ghi chú

Nghỉ học thông 
thường

1 học kỳ hoặc 2 
học kỳ

Tối đa 2 học kỳ liên 
tiếp, tổng cộng tối 

đa 4 học kỳ
-

Không được đáp dụng 
cho học kỳ 1 của năm 

dành cho sinh viên 
nhập học mới ( bao 

gồm cả học sinh theo 
học hệ chuyển tiếp)

Nghỉ học vì lý do 
sức khỏe

1 học kỳ hoặc 2 
học kỳ

Không giới hạn số 
học kỳ

Giấy chuẩn đoán từ 
bệnh viện công lập hoặc 
bệnh viện đa khoa ( thời 
gian điều trị trên 4 tuần)

Nghỉ học do mang 
thai, sinh con hoặc 

nuôi con
2 học kỳ

Tối đa 2 học kỳ liên 
tiếp, tổng cộng tối 

đa 4 học kỳ

Giấy khác nhận mang 
thai hoặc giấy khai sinh 

của em bé

· Quy định về vắng mặt
�- 3 lần đi muộn hoặc về sớm sẽ được tính là 1 lần vắng mặt.
�- �Nếu sinh viên rời lớp giữa giờ mà không có sự cho phép của giảng viên/giáo sư, sẽ bị tính là 

vắng mặt.
�- �Môn học nào vắng mặt từ 4 buổi trở lên, sinh viên sẽ bị điểm F (trượt môn), cần đặc biệt chú ý.
�- �Hướng dẫn về vắng mặt có lý do 

1) �Cách đăng ký: Nộp đơn trực tuyến (Hệ thống thông tin học vụ điện tử e-Haksa → Dịch vụ 
sinh viên bậc đại học → Quản lý môn học → Đăng ký vắng học có lý do).

2) �Sau khi đăng ký vắng học, sinh viên phải chủ động liên hệ qua điện thoại với Trưởng khoa để 
thông báo việc đăng ký và xin phê duyệt.

3) �Sau khi đăng ký vắng học, sinh viên cũng phải chủ động liên hệ qua điện thoại với giảng viên 
phụ trách từng môn học để thông báo về việc đã đăng ký vắng học.

4) �Nội dung đăng ký cần nêu rõ lý do vắng học, thời gian vắng học và nộp kèm các giấy tờ chứng 
minh (ví dụ: giấy khám bệnh, giấy triệu tập…).
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· Thời gian đăng ký:
�- Sinh viên dự kiến trở lại học kỳ 1: đăng ký trong thời gian nghỉ đông (tháng 1).
�- Sinh viên dự kiến trở lại học kỳ 2: đăng ký trong thời gian nghỉ hè (tháng 7).
   (Vui lòng tham khảo thông báo trên trang chủ để biết thời gian cụ thể).

· Cách đăng ký: Nộp đơn trực tuyến qua hệ thống e-Haksa:
�- �Trở lại học thông thường: e-Haksa → Dịch vụ sinh viên bậc đại học → Quản lý học vụ → Đăng ký 

trở lại học → Trở lại học thông thường.
�- �Trở lại học sớm: e-Haksa → Dịch vụ sinh viên bậc đại học → Quản lý học vụ → Đăng ký trở lại 

học → Trở lại học sớm.

· Lưu ý:
�- �Sinh viên không đăng ký trở lại học trong thời gian quy định sẽ không thể đăng ký môn học hoặc 

đóng học phí và sẽ bị xử lý buộc thôi học do không trở lại học.

· Liên hệ: Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Hỗ trợ Học vụ (031-685-8813).

■ Đăng ký học lại sau khi nghỉ

· Đối tượng: Sinh viên quốc tế nhập học theo diện xét tuyển dành cho người nước ngoài.
· Tiêu chuẩn tốt nghiệp

�- �Phải đạt TOPIK cấp 4 trở lên (đối với khối nghệ thuật – thể dục: từ cấp 3 trở lên) hoặc hoàn thành 
Chương trình Hội nhập xã hội Hàn Quốc (KIIP) từ cấp 4 trở lên.

�- �Trường hợp sinh viên nhập học theo chương trình song ngữ có thể được nới lỏng tiêu chuẩn.
�- �Sinh viên nhập học theo chương trình tiếng Anh (English Track) được miễn áp dụng tiêu chuẩn này.

· �Thời hạn nộp chứng chỉ năng lực tiếng Hàn: Sinh viên phải nộp trước 1 học kỳ cuối cùng tại 
Trung tâm Hỗ trợ Du học sinh.
�- �Nếu không nộp đúng hạn, sẽ không được xét tốt nghiệp.

■ Điều kiện tốt nghiệp

· Cách đăng ký : �Nộp đơn trực tuyến (Hệ thống thông tin học vụ điện tử e-Haksa → Dịch vụ sinh 
viên bậc đại học → Quản lý học vụ → Đăng ký bảo lưu học tập).

· Lưu ý quan trọng
1) �Sau khi nộp đơn bảo lưu, sinh viên cần chủ động liên hệ qua điện thoại với Giảng viên hướng 

dẫn và Trưởng khoa để thông báo việc đăng ký và xin phê duyệt. Nếu không thực hiện, việc 
xem xét và phê duyệt đơn bảo lưu có thể bị chậm trễ.

2) �Đơn bảo lưu học tập thông thường chỉ được đăng ký trong thời gian nghỉ giữa các học kỳ 
(tháng 2, tháng 8) theo lịch quy định (vui lòng tham khảo Thông báo trên trang chủ).

3) �Trường hợp sinh viên đã tham gia từ 3/4 số buổi học trở lên trong học kỳ và xin bảo lưu do 
nghĩa vụ quân sự hoặc lý do sức khỏe:

   ※ �Kết quả học tập sẽ được công nhận dựa trên điểm thi giữa kỳ và các điểm thay thế cho thi 
cuối kỳ (nếu có).



Chế độ xuất nhập cảnh

01.
02.
03.
04.
05.

06.

07.

Gia hạn tư cách lưu trú
Thay đổi tư cách lưu trú
Đăng ký thẻ người nước ngoài
Mất hoặc cấp lại thẻ người nước ngoài
Thông báo thay đổi thông tin đăng ký 
người nước ngoài
Xin phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú 
(làm thêm)
Hướng dẫn sử dụng trang web HiKorea và 
Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh

Sổ tay hướng dẫn đời sống du học sinh



Sổ tay hướng dẫn đời sống du học sinh      81

Tiếng Việt

01. Gia hạn tư cách lưu trú

02. Thay đổi tư cách lưu trú

- �[Đối tượng] Du học sinh nước ngoài sắp hết hạn visa
• �Cần kiểm tra ngày hết hạn visa và nộp đơn xin gia hạn ít nhất trước 1 tháng so với ngày hết hạn.
•� Nếu không nộp sẽ bị phạt theo Luật quản lý xuất nhập cảnh.

- �[Hồ sơ cần nộp] Đơn xin, hộ chiếu, thẻ người nước ngoài, giấy xác nhận đang học, bảng điểm, biên lai 
đóng học phí, giấy tờ chứng minh nơi ở (hợp đồng thuê nhà...), lệ phí 60.000 KRW.

※ Hồ sơ bổ sung:
�① Điểm dưới 2.0: Giấy xác nhận số dư ngân hàng trên 10.000.000 KRW (tên chính chủ).
② �Sinh viên lưu ban : Bản giải trình lý do, giấy xác nhận số dư ngân hàng (gia hạn 6 tháng: ≥ 5 triệu 

KRW; gia hạn 1 năm: ≥ 10 triệu KRW).
③ �Sinh viên đã hoàn tất khóa học (viết luận văn): Giấy chứng nhận hoàn tất, giấy xác nhận lịch trình 

luận văn của giáo sư hướng dẫn, giấy xác nhận số dư ngân hàng (gia hạn 6 tháng: ≥ 5 triệu KRW; 
gia hạn 1 năm: ≥ 10 triệu KRW).

④ �Sinh viên đã hoàn tất (chưa tốt nghiệp): Giấy chứng nhận hoàn tất, bản giải trình lý do chưa tốt 
nghiệp, giấy xác nhận số dư ngân hàng (gia hạn 6 tháng: ≥ 5 triệu KRW; gia hạn 1 năm: ≥ 10 
triệu KRW).

※ Thời gian gia hạn tối đa theo cấp học:
•Cử nhân: tối đa 6 năm kể từ khi nhập học, tối đa 2 năm sau khi hoàn tất.
•Thạc sĩ: tối đa 5 năm kể từ khi nhập học, tối đa 3 năm sau khi hoàn tất.
•Tiến sĩ: tối đa 8 năm kể từ khi nhập học, tối đa 5 năm sau khi hoàn tất.

�- [Đối tượng] Sinh viên chuyển từ khóa tiếng Hàn (D-4) sang hệ chính quy (D-2).
�- �[Hồ sơ cần nộp] Đơn xin, ảnh, hộ chiếu, thẻ người nước ngoài, giấy phép nhập học, giấy phép kinh 

doanh của trường, biên lai học phí, chứng chỉ tốt nghiệp và bảng điểm của trung tâm tiếng Hàn, giấy 
xác nhận số dư ngân hàng (≥ 10 triệu KRW), lệ phí 130.000 KRW.

Lưu ý:
※ �Việc thay đổi tư cách lưu trú sang diện D-2 (du học) là thủ tục cần được phê duyệt trước theo Điều 24 

của Luật Quản lý Xuất nhập cảnh.
Do đó, việc chuyển đổi từ tư cách lưu trú không phải du học sang tư cách lưu trú du học phải được nộp 
và phê duyệt trước khi bắt đầu học kỳ.( Hằng năm vẫn có nhiều trường hợp bị xử phạt do vi phạm Luật 
Quản lý Xuất nhập cảnh.)

※ �Các loại tư cách lưu trú sau đây không được phép chuyển đổi sang tư cách du học (D-2): Du lịch cá nhân và 
theo đoàn (C-3-2), Du lịch y tế (C-3-3), Công tác ngắn hạn (C-3-5, C-3-6), Du lịch khi đến (C-3-7), Du lịch 
thông thường (C-3-9), Quá cảnh thuần túy (C-3-10), Nghiên cứu kỹ thuật (D-3), Lao động phổ thông (E-9), 
Lao động thuyền viên (E-10), Tị nạn (G-1). Bắt buộc phải về nước và xin visa mới.

Sau khi tốt nghiệp 
�① �D-2 → D-10 (tìm việc):

- �Đối tượng: là người đang có tư cách lưu trú du học (D-2), đã tốt nghiệp và nhận bằng Thạc sĩ, Tiến 
sĩ hoặc Cử nhân tại Hàn Quốc (với điểm trung bình từ 2.5 trở lên), mong muốn tham gia chương 
trình thực tập hoặc tìm việc để làm việc tại các doanh nghiệp trong nước.
• �Hồ sơ: Đơn xin, hộ chiếu, thẻ người nước ngoài, bằng tốt nghiệp, bảng điểm, kế hoạch tìm việc, 

giấy tờ cư trú, lệ phí 130.000 KRW.
• Thời hạn: 2 năm.

�② �D-2 → E-7 (hoạt động đặc biệt – đi làm):
• �Đối tượng: Có bằng đại học trở lên tại Hàn Quốc, được hiệu trưởng giới thiệu.
• �Hồ sơ: Đơn xin, hộ chiếu, thẻ người nước ngoài, bằng cấp, bảng điểm, hợp đồng lao động bản 

gốc + bản sao, giấy xác nhận cư trú, thư giới thiệu tuyển dụng (nếu ngành nghề bắt buộc), giấy 
phép kinh doanh, lệ phí 130.000 KRW.

• �Lưu ý: Trường hợp người nước ngoài đã ký kết hợp đồng lao động với người đại diện của cơ 
quan, tổ chức nơi dự kiến làm việc, do đây là hạng mục phải được cấp phép trước, nên bắt buộc 
phải nộp hồ sơ xin phép và được chấp thuận thay đổi tư cách lưu trú trước ngày bắt đầu làm việc
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03. Đăng ký thẻ người nước ngoài

�- �[Đối tượng] Người nước ngoài có dự định lưu trú tại Hàn Quốc từ 90 ngày trở lên kể từ ngày nhập cảnh.
�- �[Hồ sơ] Đơn xin, hộ chiếu (bản chính + bản sao), ảnh thẻ (chụp trong 5 tháng gần đây), giấy xác nhận 

nhập học, giấy tờ cư trú, lệ phí 30.000 KRW (chưa gồm phí chuyển phát), giấy xác nhận khám lao phổi 
(nếu thuộc đối tượng).

�- �[Cách nộp] Đến trực tiếp Văn phòng Xuất nhập cảnh Suwon – chi nhánh Pyeongtaek.

04. Mất hoặc cấp lại thẻ người nước ngoài

�- �[Đối tượng] Người nước ngoài bị mất hoặc làm hư hỏng Thẻ đăng ký người nước ngoài và cần được cấp 
lại (trong vòng 14 ngày)

�- �[Hồ sơ] Đơn xin, đơn giải trình mất thẻ, hộ chiếu bản chính + bản sao, giấy xác nhận đang học, giấy tờ 
chứng minh nơi ở, 01 ảnh màu (nộp khi có nhu cầu thay đổi ảnh), lệ phí 30.000 KRW.

�- �[Cách nộp] Đặt lịch trên HiKorea (www.hikorea.go.kr)→ mang hồ sơ đến văn phòng xuất nhập cảnh → 
nộp đơn xin cấp lại chứng minh thư người nước ngoài.

※ Hồ sơ chứng minh nơi cư trú
- [Trường hợp thay đổi nơi cư trú]

Hợp đồng thuê nhà (nếu người đứng tên trên hợp đồng không phải là bản thân thì phải nộp thêm giấy xác nhận 
cung cấp chỗ ở), Giấy xác nhận ở ký túc xá.

- [Trường hợp không thay đổi nơi cư trú]
Hợp đồng thuê nhà (nếu người đứng tên trên hợp đồng không phải là bản thân thì phải nộp thêm Giấy xác nhận 
cung cấp chỗ ở), Giấy xác nhận ở ký túc xá, Thông báo hết hạn lưu trú, Hóa đơn thanh toán chi phí công cộng, Giấy 
xác nhận cư trú, v.v.

05. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký người nước ngoài

�- �[Đối tượng] Người thay đổi họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, cơ quan/đơn vị trực thuộc (trong vòng 14 ngày).
�- [Hồ sơ]

(1) Đơn xin, hộ chiếu, thẻ người nước ngoài, giấy tờ chứng minh thay đổi.
(2) Nếu chuyển trường: 

① �Giấy xác nhận nhập học (hoặc giấy phép nhập học, biên lai học phí)
② Giấy thôi học, bảng điểm trường cũ.

�- [Cách nộp]
Trực tiếp đến Văn phòng Xuất nhập cảnh Suwon – Chi nhánh Pyeongtaek, hoặc nộp trực tuyến.

※ ��Lưu ý: Trước khi đến Văn phòng Xuất nhập cảnh, bắt buộc phải đặt lịch hẹn trước trên trang 
HiKorea (www.hikorea.go.kr)
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06. Xin phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú (làm thêm)

�- �Nguyên tắc:
- �Hoạt động kinh doanh sinh lợi và hoạt động việc làm của du học sinh về nguyên tắc bị cấm. Tuy nhiên, 

chỉ được phép trong trường hợp đã xin và được cấp phép trước đối với việc làm bán thời gian.
- �Chỉ được phép đối với hoạt động làm thêm bán thời gian ở mức độ thông thường mà sinh viên thường 

thực hiện (lao động giản đơn, v.v.), không bao gồm lĩnh vực chuyên môn. 
- �Đối tượng được phép:

① �Người thuộc diện tư cách lưu trú du học D-2-1 ~ D-2-4, D-2-6 ~ D-2-8, có năng lực tiếng Hàn ở 
một mức nhất định, chuyên tâm vào hoạt động học tập và được cán bộ phụ trách sinh viên quốc tế 
của trường xác nhận.

② �Sinh viên trong thời gian học chính quy (bậc đại học) hoặc học viên cao học đã hoàn tất tín chỉ và đang 
trong giai đoạn viết luận văn.

- Hạn chế cấp phép
① �Dù có tư cách lưu trú du học (D-2) hoặc đang theo học tiếng Hàn, các trường hợp sau bị hạn chế việc 

làm thêm bán thời gian:
• Người không đáp ứng các điều kiện liên quan như năng lực tiếng Hàn, điểm số tối thiểu.
• �Trường hợp căn cứ vào tỷ lệ chuyên cần, điểm trung bình cho thấy khó có thể đồng thời duy trì việc 

học và việc làm.
• Người đang theo học chương trình nghiên cứu (D-2-5).
• Người chưa từng xin phép làm thêm bán thời gian hoặc có tiền lệ vi phạm điều kiện được cấp phép.
• �Sinh viên đã hoàn tất khóa học (수료생) hoặc sinh viên đã vượt quá số học kỳ tiêu chuẩn (초과학기생 – 

bậc đại học).
② Các trường hợp về chủ sử dụng lao động và ngành nghề sau đây bị hạn chế cấp phép:

• �Doanh nghiệp hoặc chủ sử dụng lao động bị hạn chế cấp visa do có tiền án vi phạm tuyển dụng bất 
hợp pháp.

• �Ngành sản xuất*, xây dựng (*Riêng ngành sản xuất, được phép ngoại lệ khi có chứng chỉ TOPIK cấp 
4 trở lên, hoặc hoàn tất Chương trình hội nhập xã hội cấp độ 4 trở lên, hoặc đạt 81 điểm trở lên trong 
đánh giá sơ bộ, hoặc hoàn tất khóa Trung cấp 2 tại Viện Sejong).

• Các lĩnh vực chuyên môn E-1 ~ E-7 và lĩnh vực E-9, E-10.
• �Các cơ sở giáo dục ngoại ngữ liên quan đến trẻ vị thành niên như quán cà phê tiếng Anh dành cho 

trẻ em, trại tiếng Anh, học viện hội thoại ngoại ngữ, v.v.
③ Các hình thức việc làm sau đây bị hạn chế:

• �Hoạt động việc làm không ký kết trực tiếp hợp đồng lao động với người sử dụng (ví dụ: hoạt động 
giao hàng qua ứng dụng, làm rider cho công ty trung gian).

• Hoạt động việc làm dưới hình thức phái cử, khoán thầu, môi giới.
• �Làm việc tại nơi quá xa (thời gian di chuyển hợp lý tính từ nơi cư trú hoặc trường đại học: trong khu 

vực thủ đô tối đa 1 giờ 30 phút, các địa phương khác tối đa 1 giờ).
- Điều kiện nộp đơn xin phép làm thêm bán thời gian của du học sinh (D-2)

•Điểm số tối thiểu: Tính đến ngày nộp đơn, điểm trung bình học kỳ liền trước từ C (2.0) trở lên.
•Năng lực tiếng Hàn (TOPIK):
• Sinh viên năm 1 ~ 2 bậc đại học: TOPIK cấp 3 trở lên.
• Sinh viên năm 3 ~ 4 bậc đại học và học viên cao học (Thạc sĩ, Tiến sĩ): TOPIK cấp 4 trở lên.

※ �Trường hợp chưa đạt yêu cầu về năng lực tiếng Hàn, không phân biệt học tại trường đại học đã 
được chứng nhận hay chưa, chỉ được phép làm thêm tối đa 10 giờ/tuần (trong tuần, cuối tuần, kỳ 
nghỉ).

•Thời gian cho phép trong thời hạn lưu trú: tối đa 1 năm, số nơi làm thêm giới hạn 2 nơi.
- Thời gian làm thêm được phép (chỉ áp dụng với trường đại học được chứng nhận

•Bậc đại học: Tối đa 30 giờ/tuần.
•Bậc cao học (Thạc sĩ, Tiến sĩ): Tối đa 35 giờ/tuần.
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Thay đổi địa chỉ cư trú
- Đối tượng

• Người nước ngoài có nhu cầu thay đổi nơi cư trú.
- Hồ sơ cần nộp

• Đơn xin thay đổi
• Hộ chiếu và Thẻ đăng ký người nước ngoài
• Giấy tờ chứng minh nơi cư trú (Hợp đồng thuê nhà, Giấy xác nhận nhập trú ký túc xá, v.v.)

- Thời hạn khai báo thay đổi
• Trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển đến nơi ở mới.
• Nếu khai báo sau 15 ngày sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền).

- Nơi khai báo
• �Ủy ban quận/huyện/thành phố hoặc Trung tâm dịch vụ hành chính công (주민센터) nơi có địa chỉ cư trú 

mới,
• Hoặc Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh có thẩm quyền đối với khu vực cư trú.

※ �Trong các ngày nghỉ lễ (bao gồm thứ Bảy) và kỳ nghỉ học kỳ, được phép làm thêm không giới hạn,  
 không tính vào số giờ tối đa/tuần.

- Thay đổi nơi làm thêm
• �Trong thời gian được cấp phép, nếu thay đổi chủ sử dụng lao động hoặc địa điểm làm thêm, phải khai 

báo trong vòng 15 ngày kể từ ngày thay đổi.
• �Có thể khai báo trực tiếp tại Văn phòng/Chi nhánh Quản lý Xuất nhập cảnh có thẩm quyền hoặc qua hệ 

thống điện tử.

�- �Xử lý đối với trường hợp vi phạm
① Làm thêm mà không được cấp phép

• �Bị coi là lao động bất hợp pháp (tuyển dụng bất hợp pháp), do đó bản thân du học sinh và người sử 
dụng lao động đều bị xử phạt theo Điều 18 của Luật.

   → Quyết định có thể là trục xuất, hoặc cho phép lưu trú có điều kiện thông qua thẩm tra.
• �Lần 1: Nếu mức độ vi phạm nhẹ → Xử phạt hành chính (thông báo xử phạt), vẫn được duy trì tư cách 

lưu trú.
• Từ lần 2: Nguyên tắc là trục xuất.

② Có giấy phép nhưng vi phạm điều kiện được cấp phép
• Lần 1: Cảnh cáo nghiêm khắc.
• Lần 2: Căn cứ Điều 89 của Luật, bị cấm làm thêm trong suốt thời gian du học.
• Lần 3: Căn cứ Điều 89 của Luật, bị hủy bỏ tư cách du học (D-2).

�- �Hồ sơ cần nộp
• �Hộ chiếu, thẻ đăng ký người nước ngoài, đơn xin phép, giấy xác nhận việc làm thêm bán thời gian (theo 

mẫu), bảng điểm, giấy chứng nhận TOPIK, bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của cơ sở sử dụng lao 
động, bản sao Hợp đồng lao động chuẩn (trong đó ghi rõ mức lương theo giờ, nội dung công việc và 
thời gian làm việc)
※ Nguyên tắc: hợp đồng phải được ký trực tiếp giữa sinh viên và đơn vị ghi trên Giấy đăng ký kinh doanh.
※ �Không chấp nhận hình thức hợp đồng qua công ty môi giới, phái cử hoặc hợp đồng mà việc sử dụng 

lao động và ký kết tách rời.
�- �Trường hợp ngoại lệ đối với việc xin phép làm thêm bán thời gian (đối tượng không thuộc diện phải xin phép)

• �Những hoạt động được nhận thù lao tạm thời, tiền thưởng hoặc các khoản thù lao phát sinh trong sinh 
hoạt hằng ngày, trong phạm vi không làm ảnh hưởng đến bản chất của tư cách du học, thì không thuộc 
đối tượng phải xin phép.
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Tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng HiKorea
�- �[Chức năng] Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lưu trú và xuất nhập cảnh.

�- �[Thời gian sử dụng]
• Ngày thường: 07:00 ~ 18:00 (trừ cuối tuần và ngày lễ).
• Trường hợp muốn hủy, chỉ có thể thực hiện trong ngày.

�- �[Trang web]
• www.hikorea.go.kr (Hỗ trợ tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung).

�- �[Chức năng chính]
• �Dịch vụ điện tử: khai báo thay đổi thông tin đăng ký người nước ngoài, xin phép (hoặc khai báo) làm 

thêm bán thời gian, khai báo thay đổi nơi cư trú, xin gia hạn thời gian lưu trú, v.v.
• �Đặt lịch hẹn: phục vụ cho các công việc liên quan đến xuất nhập cảnh như gia hạn, thay đổi visa, qua 

đó rút ngắn thời gian chờ khi đến trực tiếp tại cơ quan xuất nhập cảnh.

�- �[Cách sử dụng]
① Đăng ký hội viên: Thực hiện đăng ký theo hướng dẫn.
② ��Đăng ký dịch vụ điện tử: Trên trang chủ, nhấn “바로가기 전자민원 (Truy cập nhanh dịch vụ điện tử)” 

hoặc chọn mục “전자민원 (Dịch vụ điện tử)” ở góc trên bên trái.
• Kiểm tra danh mục dịch vụ điện tử có thể đăng ký, sau đó chọn dịch vụ mong muốn.

③ �Thanh toán lệ phí: Nhấn nút “신청하기 (Đăng ký)”, chọn hình thức thanh toán (thẻ tín dụng, chuyển 
khoản, thanh toán qua điện thoại di động).

④ �Kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ: Chọn “마이페이지 (My Page)” trên thanh menu → nhấn “(전자)민원신청
현황 (Tình trạng hồ sơ điện tử)” → kiểm tra kết quả xử lý (xác nhận kết quả “처리완료(허가)” – Đã xử lý/
Được chấp thuận).

⑤ �In giấy tiếp nhận / giấy phép: Vào “마이페이지” → chọn “(전자)민원신청현황” → nhấn vào “신청번호 (Số hồ 
sơ)” → in giấy chứng nhận/giấy phép.

Địa chỉ cục xuất nhập cảnh
�- �Chi nhánh Pyeongtaek

• �Địa chỉ: Số 1375, Gyeonggi-daero, thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Tầng 3 và 4, Tòa nhà CK 
Tower (trụ sở Cơ quan Phúc lợi Lao động Pyeongtaek).

�- �Cách đi
• �Từ Ga Songtan (Tàu điện ngầm tuyến 1), Cửa ra số 3 → xe buýt thường số 1311 hoặc 99 → xuống tại 

trạm 송탄출장소 (Chi nhánh Songtan).
• �Từ Đại học Pyeongtaek → xe buýt thường số 1522 → xuống tại trạm 송탄출장소 (Chi nhánh Songtan).

�- �Thời gian làm việc
• 09:00 ~ 18:00 (khuyến nghị nên đặt lịch hẹn trước khi đến).

07. �Hướng dẫn sử dụng trang web HiKorea và Văn  �
 phòng quản lý xuất nhập cảnh
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